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1. Kết quả giáo dục đạo đức  

 

Khối 
Tổng 

số 

Hạnh Kiểm/rèn luyện 

 Tốt  Khá  TB/Đạt  Yếu/CĐ 

SL % SL % SL % SL % 

Khối 6 92 85 92,4 7 7,61 0 0 0 0 

Khối 7 74 65 87,8 9 12,2 0 0 0 0 

Khối 8 81 68 84 12 14,8 1 1,23 0 0 

Khối 9 77 70 90,9 5 6,49 2 2,6 0 0 

 

2. Kết quả giáo dục các bộ môn văn hóa  

Khối 
Tổng 

số 

Học Lực 

Giỏi/Tốt  Khá  TB/Đạt  Yếu/CĐ  Kém 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Khối 6 92 23 25 28 30,4 41 44,6 0 0 0 0 

Khối 7 74 15 20,3 27 36,5 32 43,2 0 0 0 0 

Khối 8 81 15 18,5 31 38,3 34 42 1 1,23 0 0 

Khối 9 77 14 18,2 40 51,9 23 29,9 0 0 0 0 

TS 324 67 20,7% 126 38,9% 130 40,1% 01 0,3 0 0 

 

3. Kết quả HSG và GV có thành tích trong năm  

3.1. Kết quả HSG các bộ môn văn hóa  

TT Họ và tên học sinh Lớp 

Học sinh đạt 

giải qua các 

cuộc thi 
Họ và tên Giáo viên 

có thành tích 
Ghi chú  

CẤP 

TX 

CẤP 

TỈNH 
 

1 Nguyễn Thúy An 9B Nhì Ba Nguyễn Thị Dung Địa lý  

2 Dương Tuyết Hoa 9B  Nhì  Lê Thị Thu GDCD  

3 Dương Ngọc Hân 9A  Ba KK Nguyễn Thị Dung Địa lý  



4 Dương Thị Huyền Trang 8A  Ba  Lê Thị Thu GDCD  

5 Nguyễn Thị Thảo Hiền 8A  Ba  Lê Thị Thu GDCD  

6 Nguyễn Hòa Bình 9B  KK KK Trịnh Thị Hòa Hóa  

7 Trần Anh Hào 9B  KK  Trịnh Thị Hòa Hóa  

8 Nguyễn Hoàng Minh 9B  KK  Trịnh Thị Hòa Hóa 

9 Nguyễn Thị Phương Anh 9B  KK  Lê Thị Mai Hiên Sử 

10 Nguyễn Ngọc Linh 8A  KK  Lê Thị Thu GDCD 

11 Nguyễn Vi Cầm 7A  KK  Lê Thị Thu GDCD 

12 Nguyễn Trần Ngân Thương 8B  KK Ba Nguyễn Thị Thúy Tin 

 

3.2. Kết quả HSG TDTT 

TT Họ và tên học sinh Lớp 

Học sinh đạt 

giải qua các 

cuộc thi 
Họ và tên Giáo viên 

có thành tích 
Ghi chú 

CẤP 

TX 

CẤP 

TỈNH 

1 Nguyễn Thị Anh Thơ 7B Nhì  Trần T Trang Nhung Nhì 400m nữ 

 

3.3. Kết quả các cuộc thi khác: Tin học trẻ, KHKT, STTTNNĐ…  

TT Họ và tên học sinh Lớp 

Học sinh đạt 

giải qua các 

cuộc thi 
Họ và tên Giáo viên 

có thành tích 
Ghi chú 

CẤP 

TX 

CẤP 

TỈNH 

I. Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 

1 Nguyễn Hòa Bình 9B 
 Ba Nguyễn Hải Hà 

PM quản lý người 

sử dụng máy tính 
2 Nguyễn Thúy An 9B 

3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 7B Ba 

 
 Trịnh Thị Hòa 

PM bảng tuần 

hoàn thông minh 4 Lê Minh Huyền 6A 

5 Nguyễn Thị Mai Linh 9B 
KK  Nguyễn Thị Thủy 

Hệ thống cảnh 

báo đa nhiệm 6 Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh 8B 

II. Tin học trẻ 

1 Nguyễn Hòa Bình 9B KK 

 
 Nguyễn Hải Hà 

Bảng D2: Phần 

mềm hỗ trợ học 

xác suất thống kê 2 Nguyễn Đình Lâm 6B 

3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 7B 

KK   Trịnh Thị Hòa 

Bảng D2: Phần 

mềm bảng tuần 

hoàn thông minh 
4 Lê Minh Huyền 6A 



5 Nguyễn Kim Cương 6A 

KK   Nguyễn Thị Thúy 

Bảng D2: Phần 

mềm vui học 

KHTN 
6 Nguyễn Thành Lộc  6A 

7 Nguyễn Trần Ngân Thương 8B Nhì  Nguyễn Thị Thúy 
Bảng B: Thi lập 

trình 

  

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Vũ Minh Tân 

 

 

 

 


